                 TRÖÔØNG CÑ LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM                         	            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 KHOA CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG                                  	                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                           *******                                                                                      	                     *******
TP. HCM, ngày      10    tháng   10     năm 2017
LỊCH ĐĂNG KÝ DỰ GIỜ CỦA CÁC GIÁO VIÊN
 HỌC KỲ I, NH 2017-2018
Thời gian: 15/10/2017 đến 10/12/2017

	TT
	Tên giáo viên
	Tên bài giảng
	Lớp
	Môn 
	Thời gian
	Tiết
	Giờ
	Phòng

	Thành phần tham dự
	Ghi chú

	1
	Chế Vân Cầm
	Chương 3: Thiết kế áo có đường decoup 
	17C1 -CNM2
	Thiết kế trang phục trên manequin cơ bản 
	Thứ 4 01/11/2017
	10
	14 giờ 55
	Xưởng rập
	Cô Thúy
Cô Thùy
Cô Hồng Thảo
	

	2
	Bùi Thị Ngọc Sương
	May áo Vest nữ 1 lớp
	15CĐ-MTT1
	Thực tập may trang phục 3.
	Thứ 2
30/10/2017
	8
	13h15
	XM1
	Cô Thúy, Cô Cầm, Cô Thảo
	

	3
	Trần Hồng Thảo
	Chương 24: May túi đắp, nắp túi, nẹp áo, may lai áo
	17C1 -CNM2
	Công nghệ may cơ bản
	Thứ 6
3/11/2017
	8
	13h15p
	Xưởng May 1
	Cô Trang
Cô Dung
Thầy Thọ
	

	
	Trần Hồng Thảo
	Chương 27 May bâu sơ mi
	17C1 -CNM2
	Công nghệ may cơ bản
	 Thứ 6
24/11/2017
	8
	13h15p
	Xưởng May 1
	Cô Trang
Cô Thúy
Cô Sương
	

	
	Trần Hồng Thảo
	Chương 33 May túi mổ 1 viền
	17C1 -CNM2
	Công nghệ may cơ bản
	 Thứ 6
22/12/2017
	8
	13h15p
	Xưởng May 1
	Cô Trang
Cô Dung
Thầy Thọ
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					          Trương Việt Khánh Trang			                                  Phạm Thị Thanh Thuý


                 TRÖÔØNG CÑ LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM                         	            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 KHOA CÔNG NGHỆ MAY – THỜI TRANG                                  	                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                           *******                                                                                      	                     *******
TP. HCM, ngày     10  tháng   10   năm 2018
LỊCH ĐĂNG KÝ DỰ GIỜ CỦA CÁC GIÁO VIÊN
 HỌC KỲ I, NH 2018-2019
Thời gian: 15/10/2018 đến 10/12/2018

	TT
	Tên giáo viên
	Tên bài giảng
	Lớp
	Môn 
	Thời gian
	Tiết
	Giờ
	Phòng

	Thành phần tham dự
	Ghi chú

	1
	Bùi Thị Ngọc Sương
	Nón áo Jacket
	16TC-MTT
	Thiết kế trang phục áo Jacket
	Thứ 7
20/10/2018
	8
	13h15
	I 3.1-02
	Cô Thúy, Cô Cầm, Cô Dung
	

	2
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	Nhảy mẫu trên phần mềm Gerber Technology Accumark
	17C1–CNM1
	TT.Tin học UDNM
	Thứ 5
1/11/2018
	10
	
	P. vi tính
	Cô Sương
Cô H Thảo
Thầy Thọ
	

	3
	Lâm Thị Phương Thùy
	Nhảy mẫu áo sơ mi nam trên phần mềm Accumark
	17C1–CNM2
	TT.Tin học UDNM
	Thứ 4
07/11/2018
	4
	09h35
	P. vi tính
	Cô Cầm
Cô Dung
Thầy Thọ
	

	4
	Lê Thị Phương Thảo
	Chương 20: May các dạng đường nối vải cơ bản
Chương 21: May cổ tròn, vuông
	18C1-CNM2
	TH:Công Nghệ May Cơ Bản
	Thứ 2
24/10/2018
	1
	7h
	I2-02
	Cô Trang
Cô Thúy
Cô Sương
	

	
	Lê Thị Phương Thảo
	Chương 21: May cổ tròn, vuông
Chương 22: May ly, chiết quần áo
	18C1-CNM2
	TH:Công Nghệ May Cơ Bản
	Thứ 2
31/10/2018
	1
	7h
	I2-02
	Cô Trang
Cô Dung
Thầy Thọ
	

	
	Lê Thị Phương Thảo
	Chương 24: May túi đắp, nắp túi, nẹp áo, may lai áo
Chương 25: May bâu  lá sen tròn
	18C1-CNM2
	 TH:Công Nghệ May Cơ Bản
	Thứ 2
[bookmark: _GoBack]14/11/2018
	  1
	7h
	  I2-02
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